
Thứ Buổi Tiết 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C

1 Thể dục-T'. Hương Tin học-Linh Chào cờ-CaNaAn Chào cờ-T. Linh Chào cờ-T'. Hà Chào cờ-Quyên Chào cờ-Tuyết Chào cờ-Luyện Chào cờ-Sen

2 Tin học-Linh Thể dục-T'. Hương GDCD-T. Hà Sinh học-T. Linh Ngữ văn-T'. Hà Địa Lí-Quyên Hóa học-Tuyết Ngữ văn-Luyện Vật lí-Sen

3 Ngoại ngữ-CaNaAn Vật lí-Sen
Ngoại ngữ-T. 

Hương
Ngữ văn-T. Hà Ngữ văn-Luyện Sinh học-T. Linh Toán-Lào

4 Ngoại ngữ-CaNaAn Ngữ văn-T'. Hà
Ngoại ngữ-T. 

Hương
Ngữ văn-T. Hà Toán-Lào Địa Lí-Quyên Hóa học-Tuyết

5 Ngữ văn-T'. Hà
Ngoại ngữ-T. 

Hương
Sinh học-T. Linh Ngoại ngữ-CaNaAn Địa Lí-Quyên Toán-Lào Ngữ văn-T. Hà

1 Toán-Thụ Mỹ thuật-Sơn Sinh học-Tuyên Âm nhạc-Thơ GDCD-Mai Công nghệ-Y. Minh Toán-K. Anh

2 Toán-Thụ Sinh học-Tuyên GDCD-Mai Mỹ thuật-Sơn Ngữ văn-Xuyến Toán-K. Anh Lịch Sử-Hải Thể dục-T'. Hương

3 Sinh học-T'. Hương Toán-Thụ Công nghệ-Sơn Vật lí-Y. Minh Toán-K. Anh Âm nhạc-Thơ Sinh học-Tuyên Tin học-Linh

4 GDCD-Mai Toán-Thụ Âm nhạc-Thơ Công nghệ-Y. Minh Lịch Sử-Hải Ngữ văn-Xuyến Địa Lí-An Thể dục-T'. Hương

5 Chào cờ-Mai Chào cờ-Sơn Chào cờ-Thơ Chào cờ-Y. Minh Chào cờ-Hải Chào cờ-Xuyến Chào cờ-An Tin học-Linh

1 Địa Lí-Dung Ngữ văn-T'. Hà Vật lí-Sen Toán-Âu Ngoại ngữ-CaNaAn Toán-Lào Địa Lí-Quyên

2 Vật lí-Sen Ngữ văn-T'. Hà Địa Lí-Quyên Toán-Âu Lịch Sử-Hải Công nghệ-Dung Ngoại ngữ-CaNaAn

3 Toán-Âu Công nghệ-Dung Ngữ văn-T'. Hà Ngoại ngữ-CaNaAn Vật lí-Sen Lịch Sử-Hải Toán-Lào

4 Toán-Âu Địa Lí-Dung Ngữ văn-T'. Hà Ngoại ngữ-CaNaAn Toán-Lào Vật lí-Sen Lịch Sử-Hải

5

1 Toán-Thụ Ngữ văn-Đoàn Địa Lí-An Ngữ văn-Thượng Ngoại ngữ-Phuôm Hóa học-Tuyên Toán-K. Anh

2 Công nghệ-Thượng Ngữ văn-Đoàn Toán-Thụ Sinh học-An Tin học-Dũng Thể dục-Nhung Ngoại ngữ-Phuôm Sinh học-Tuyên Lịch Sử-Hải

3 Ngữ văn-Đoàn Ngoại ngữ-Phuôm Toán-Thụ Địa Lí-An Thể dục-Nhung Tin học-Dũng Hóa học-Tuyên Toán-K. Anh Ngữ văn-Thượng

4 Ngữ văn-Đoàn Ngoại ngữ-Phuôm Sinh học-Tuyên Toán-Thụ Tin học-Dũng Thể dục-Nhung Toán-K. Anh Lịch Sử-Hải Ngữ văn-Thượng

5 Thể dục-Nhung Tin học-Dũng

1 Thể dục-T'. Hương Toán-Âu Lịch Sử-Đính Công nghệ-Dung Ngữ văn-T. Hà Thể dục-Nhung Tin học-Dũng Địa Lí-Quyên Ngữ văn-Luyện Mỹ thuật-Thơ

2 Tin học-Linh Địa Lí-Dung GDCD-T. Hà Toán-Âu Lịch Sử-Đính Tin học-Dũng Thể dục-Nhung Mỹ thuật-Thơ Ngữ văn-Luyện Địa Lí-Quyên

3 Thể dục-T'. Hương Lịch Sử-Đính Địa Lí-Dung Toán-Âu Địa Lí-Quyên Thể dục-Nhung Tin học-Dũng Toán-Lào Mỹ thuật-Thơ Ngữ văn-T. Hà

4 Tin học-Linh Sinh học-Chính Toán-Âu Lịch Sử-Đính Công nghệ-Dung Tin học-Dũng Thể dục-Nhung Toán-Lào Địa Lí-Quyên Ngữ văn-T. Hà

5

1 Sinh học-T'. Hương Sinh học-Tuyên
Ngoại ngữ-T. 

Hương
Toán-Thụ Vật lí-Y. Minh Mỹ thuật-Sơn Âm nhạc-Thơ

2 Toán-Thụ Ngữ văn-Đoàn
Ngoại ngữ-T. 

Hương
Công nghệ-Y. Minh Âm nhạc-Thơ Sinh học-Tuyên Ngoại ngữ-Phuôm Thể dục-T'. Hương Tin học-Linh

3 Mỹ thuật-Sơn Toán-Thụ Ngữ văn-Đoàn
Ngoại ngữ-T. 

Hương
Sinh học-Tuyên Vật lí-Y. Minh Ngoại ngữ-Phuôm Tin học-Linh Thể dục-T'. Hương

4 Ngữ văn-Đoàn Vật lí-Y. Minh Toán-Thụ
Ngoại ngữ-T. 

Hương
Mỹ thuật-Sơn Ngoại ngữ-Phuôm Hóa học-Tuyên Thể dục-T'. Hương Tin học-Linh

5 Công nghệ-Y. Minh Ngoại ngữ-Phuôm Sinh học-Tuyên Tin học-Linh Thể dục-T'. Hương

1 Thể dục-T'. Hương Tin học-Linh Âm nhạc-Công Ngữ văn-T'. Hà GDCD-Mai Toán-Âu Ngữ văn-Luyện Toán-Lào Hóa học-Tuyết

2 Tin học-Linh Thể dục-T'. Hương Sinh học-Chính Toán-Âu
Ngoại ngữ-T. 

Hương
Sinh học-Tuyết Ngữ văn-Luyện Toán-Lào GDCD-Mai
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3 Thể dục-T'. Hương Tin học-Linh Toán-Âu
Ngoại ngữ-T. 

Hương
Ngữ văn-T'. Hà Âm nhạc-Công Hóa học-Tuyết GDCD-Mai Sinh học-T. Linh

4 Tin học-Linh Thể dục-T'. Hương Ngữ văn-T'. Hà
Ngoại ngữ-T. 

Hương
Toán-Âu GDCD-Mai Sinh học-T. Linh Hóa học-Tuyết Toán-Lào

5 GDCD-Thành Sinh học-T. Linh Toán-Lào

1 Lịch Sử-Đính Địa Lí-An Ngữ văn-Đoàn
Ngoại ngữ-T. 

Hương
Toán-K. Anh GDCD-Mai Ngữ văn-Thượng

2 Ngữ văn-Đoàn Lịch Sử-Đính
Ngoại ngữ-T. 

Hương
Ngữ văn-Thượng Toán-K. Anh Địa Lí-An GDCD-Mai

3

4

5

1 Lịch Sử-Đính Mỹ thuật-Sơn Sinh học-T. Linh Toán-Âu Tin học-Dũng Ngoại ngữ-CaNaAn Vật lí-Sen Công nghệ-Dung

2 Ngoại ngữ-CaNaAn Lịch Sử-Đính Toán-Âu Mỹ thuật-Sơn Thể dục-Nhung Vật lí-Sen Ngữ văn-Luyện Ngữ văn-T. Hà

3 Công nghệ-Dung Toán-Âu Mỹ thuật-Sơn Lịch Sử-Đính Tin học-Dũng Sinh học-T. Linh Ngữ văn-Luyện Ngữ văn-T. Hà

4 Mỹ thuật-Sơn Toán-Âu Lịch Sử-Đính Ngữ văn-T. Hà Thể dục-Nhung Công nghệ-Dung Ngoại ngữ-CaNaAn Vật lí-Sen

5

1 Ngoại ngữ-Phuôm Ngữ văn-Đoàn Toán-Thụ Ngữ văn-Thượng Hóa học-Tuyên Ngữ văn-Xuyến Công nghệ-Y. Minh

2 Ngoại ngữ-Phuôm Toán-Thụ Vật lí-Y. Minh Ngữ văn-Thượng Thể dục-Nhung Tin học-Dũng Sinh học-Tuyên Ngữ văn-Xuyến Toán-K. Anh

3 Vật lí-Y. Minh Công nghệ-Thượng Ngữ văn-Đoàn Toán-Thụ Tin học-Dũng Thể dục-Nhung Ngữ văn-Xuyến Hóa học-Tuyên Toán-K. Anh

4 Công nghệ-Thượng Ngoại ngữ-Phuôm Ngữ văn-Đoàn Toán-Thụ Thể dục-Nhung Tin học-Dũng Ngữ văn-Xuyến Toán-K. Anh Hóa học-Tuyên

5 Tin học-Dũng Thể dục-Nhung Ngoại ngữ-Phuôm Toán-K. Anh Vật lí-Y. Minh

1 Ngữ văn-T'. Hà Âm nhạc-Công Địa Lí-Quyên Sinh học-Tuyết Ngữ văn-Luyện Ngoại ngữ-CaNaAn Sinh học-T. Linh

2 Ngữ văn-T'. Hà Sinh học-T. Linh Âm nhạc-Công Vật lí-Sen Ngữ văn-Luyện Hóa học-Tuyết Ngoại ngữ-CaNaAn

3 SHL-CaNaAn SHL-T. Linh SHL-T'. Hà SHL-Quyên SHL-Tuyết SHL-Luyện SHL-Sen

4

5

1 Địa Lí-An Âm nhạc-Thơ Công nghệ-Sơn GDCD-Mai Ngữ văn-Xuyến Ngoại ngữ-Phuôm Ngữ văn-Thượng

2 Âm nhạc-Thơ GDCD-Mai Mỹ thuật-Sơn Lịch Sử-Đính Địa Lí-An Lịch Sử-Hải Ngoại ngữ-Phuôm

3 Ngoại ngữ-Phuôm Công nghệ-Thượng Lịch Sử-Đính Sinh học-An Lịch Sử-Hải Ngữ văn-Xuyến Mỹ thuật-Sơn

4 SHL-Mai SHL-Sơn SHL-Thơ SHL-Y. Minh SHL-Hải SHL-Xuyến SHL-An

5

Lưu Ý:  Hướng nghiệp dạy 1 tiết/lớp/tháng vào tiết 4 hoặc 5      Ea Hiu, ngày 04 tháng 11 năm 2020

Hiệu phó chuyên môn

      Ngyễn Chính

Phạm Công Thành

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT 
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